
Biểu 01
THỐNG KÊ NHÂN LỰC (BAO GỒM CẢ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG) TẠI TRẠM Y TẾ XÃ BA GIA

(Tại thời điểm 01/3/2026)
(Kèm theo Công văn số  393 /UBND ngày 25 /3/2026 của UBND xã Ba Gia)

 TT ĐƠN VỊ

Tổng số
biên chế,
SLNLV

được giao

Tổng số
công chức,
viên chức,
hợp đồng

có mặt

Tổng
số

Bác
sĩ

 Trong đó Tổng
số

Dược
sĩ

  Trong đó Y tế công
cộng

Y
sĩ

Kỹ
thuật

y

Trong đó
Điều
dưỡn

g

Trong đó
Hộ
sin
h

Trong đó Din
h

dưỡ
ng

Trong đó

Dân
số

Trong đó Trình độ chuyên môn khác (ngoài
chuyên ngành y tế, dân số)

Tiến
sĩ CKII Thạc

sĩ CKI Bác
sĩ

Tiến
sĩ CKII Thạc

sĩ CKI Đại
học

Cao
đẳng

Trung
cấp

Sơ
học

Thạ
c sĩ

Đại
học

Thạc
sĩ,

CKI

Đại
học

Cao
đẳn
g

Tru
ng
cấp

Sơ
họ
c

Thạ
c sĩ,
CKI

Đại
học

Cao
đẳn
g

Tru
ng
cấp

Sơ
học

Thạ
c sĩ,
CKI

Đại
học

Cao
đẳn
g

Tru
ng
cấp

Sơ
học

Thạ
c sĩ,
CKI

Đại
học

Cao
đẳn
g

Tru
ng
cấp

Thạ
c sĩ,
CKI

Đại
học

Cao
đẳn
g

Tru
ng
cấp

Tiến
sĩ

Thạ
c sĩ

Đại
học

Cao
đẳng

Tru
ng
cấp

Sơ
học

1 2 3 4* 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

II Các Trạm Y tế  trực  thuộc
UBND các xã, phường 0

1 Trạm Y tế xã Ba Gia 18 18 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 8 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Ghi chú: Cột 4*= Tổng của các cột 5, 11, 20, 21, 22, 23, 29, 35, 41, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Biểu 01a
THỐNG KÊ NHÂN LỰC (LÀ HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111) TẠI TRẠM Y TẾ XÃ BA GIA

(Tại thời điểm 01/3/2026)
(Kèm theo Công văn số  393 /UBND ngày 25 /3/2026 của UBND xã Ba Gia)

 TT ĐƠN VỊ
Tổng số

hợp đồng
có mặt

Tổng
số

Bác
sĩ

 Trong đó Tổng
số

Dược
sĩ

  Trong đó Y tế công
cộng

Y sĩ Kỹ
thuật y

Trong đó

Điều
dưỡng

Trong đó

Hộ
sinh

Trong đó
Dinh
dưỡn

g

Trong đó

Dân
số

Trong đó Trình độ chuyên môn khác (ngoài
chuyên ngành y tế, dân số)

Tiến
sĩ CKII Thạc

sĩ CKI Bác
sĩ

Tiến
sĩ CKII Thạc

sĩ CKI Đại
học

Cao
đẳng

Trung
cấp

Sơ
học

Thạc
sĩ

Đại
học

Thạc
sĩ, CKI

Đại
học

Cao
đẳng

Trun
g cấp

Sơ
học

Thạc
sĩ,

CKI

Đại
học

Cao
đẳng

Trun
g cấp

Sơ
học

Thạc
sĩ,

CKI

Đại
học

Cao
đẳng

Trun
g cấp

Sơ
học

Thạc
sĩ,

CKI

Đại
học

Cao
đẳng

Trun
g cấp

Thạc
sĩ,

CKI

Đại
học

Cao
đẳng

Trun
g cấp

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Đại
học

Cao
đẳng

Trung
cấp

Sơ
học

1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

II Các  Trạm  Y  tế  trực  thuộc
UBND các xã, phường 0

1 Trạm Y tế xã Ba Gia 0

Ghi chú: Cột 3*= Tổng của các cột 4, 10, 19, 20, 21, 22, 28, 34, 40, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Biểu 02
NHU CẦU BÁC SĨ CẦN BỔ SUNG THEO ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỂ ĐẢM BẢO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU THEO

THÔNG TƯ SỐ 03/2023/TT-BYT NGÀY 17/02/2023 CỦA BỘ Y TẾ VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Công văn số  393 /UBND ngày 25 /3/2026 của UBND xã Ba Gia)

TT Đơn vị
BÁC SĨ

Ghi chúTheo
ĐAVTVL Hiện có Cần bổ

sung
1 2 3 4 5 6

TỒNG CỘNG
II Các Trạm Y tế trực thuộc UBND các xã, phường
1 Trạm Y tế xã Ba Gia 5 2 3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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